	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 7455/BGDĐT-TCCB
Về việc rà soát, xác định những người là công chức
	Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

	KHẨN
	


Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ
Để báo cáo Bộ Nội vụ về việc rà soát hiện trạng và xác định những người là công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách công chức và tổng hợp số lượng công chức, viên chức của đơn vị (theo mẫu số 1 và mẫu số 2 ban hành kèm theo Công văn này). Cụ thể như sau:
1. Hiện trạng:

Tổng hợp, thống kê theo biểu số 1 với một số thông tin sau: Số lượng công chức, viên chức hành chính nghiệp vụ đang xếp ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tất cả các ngạch khác chia theo giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, độ tuổi...

2. Xác định những người là công chức:

Thống kê những người được xác định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BNV theo biểu mẫu số 2.
Công chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức sự nghiệp trực thuộc thì các tổ chức sự nghiệp trực thuộc này không có công chức. Ví dụ: Đối với Đại học, chỉ có Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học là công chức.
Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi đến địa chỉ email lmduc@moet.edu.vn trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Trân trọng.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
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Bieu 1

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																						Biểu số 1

		Đơn vị: .. ......................................................................

		_____________________________

		BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/10/2011

		(Ban hành kèm theo Công văn số 7455/BGDĐT-TCCB ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT		Ngạch công chức, viên chức		Giới tính				Trình độ đào tạo												Trình độ QLNN						Trình độ LLCT				Độ tuổi								Dân tộc thiểu số		Ghi chú

						Nam		Nữ		Tiến sỹ		Thạc sỹ		Đại học		Cao đẳng		Trung cấp		Còn lại		CVCC		CVC		CV		Cao cấp		Trung cấp		Dưới 30		30 đến dưới 40		40 đến dưới 50		50 trở lên

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(15)				(16)		(3)		(4)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

				Tổng số:

		1		01001

		2		01002

		3		01003

		4		01004

		5		Khác

																		……., ngày … tháng 11 năm 2011

		NGƯỜI TỔNG HỢP																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		 Ghi chú: Cột số (2): Tổng hợp, thống kê theo từng mã ngạch, không tính các ngạch công chức, viên chức tương đương.

				Riêng dòng "Khác": Tổng hợp thống kê chung tất cả các ngạch khác 04 ngạch ở các dòng trên.





Bieu 2

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																												Biểu số 2

		Đơn vị: .. ......................................................................

		_____________________________

		DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TẠI ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/10/2011

		(Ban hành kèm theo Công văn số 7455/BGDĐT-TCCB ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh				Chức vụ hoặc chức danh công tác		Cơ quan, tổ chức đơn vị đang làm việc		Ngạch công chức				Trình độ đào tạo										Đảng viên		Dân tộc thiểu số		Ghi chú

						Nam		Nữ						Mã số ngạch		Tên ngạch		Trình độ chuyên môn		Trình độ QLNN		Trình độ LLCT		Trình độ tin học		Trình độ ngoại ngữ

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

																		……., ngày … tháng 11 năm 2011

		NGƯỜI TỔNG HỢP																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		 Ghi chú:

		- Cột số (7) ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã số ngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

		- Cột số (10) ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học);

		- Cột số (11) ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, --Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp);

		- Cột số (12) ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp);

		- Cột số (13) ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ);

		- Cột số (14) ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C, Cao đẳng, Đại học).






